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I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Trần Bạch Tuyết
· Sinh ngày, tháng, năm:  20.10.1961                    Giới tính: Nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học sư phạm Tiếng Anh 
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng dạy Tiếng Anh Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp
· Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng
II. NỘI DUNG:

1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

    Nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh trên toàn quốc, hiện nay rất nhiều trường Đại học và Cao đẳng ở nước ta đã chuyển sang dạy và học Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên. Điều này đòi hỏi các giáo viên Tiếng Anh phải đổi mới phương pháp dạy cho phù hợp với chương trình mới và giúp cho học sinh đạt được kết quả cao trong các kỳ kiểm tra và thi Tốt nghiệp ra trường. Tuy nhiên, sau những năm giảng dạy vừa qua tôi nhận thấy sinh viên gặp một số khó khăn trong quá trình học. Trong khuôn khổ bài viết này tôi chỉ  đề cập đến một số trở ngại mà sinh viên đã gặp phải trong việc học Ngữ pháp và qua đó tôi đề xuất một số giải pháp nhằm cải tiến phương pháp dạy Ngữ pháp Tiếng Anh.
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

* Tình hình chung khi dạy môn Ngữ pháp Tiếng Anh:
2.1. Về phía sinh viên:
  Qua nhiều năm giảng dạy tôi nhận thấy trình độ Tiếng Anh của các sinh viên còn yếu là do các nguyên nhân sau:

  + Một số sinh viên ở các vùng xa học Tiếng Anh ở chương trình phổ thông không thường xuyên hoặc ở một số địa phương số lượng giáo viên Tiếng Anh còn quá ít, không đủ đáp ứng cho việc đào tạo.
  + Thái độ học tập của sinh viên:  Một số sinh viên còn thụ động trong các hoạt động tại lớp, không chuẩn bị bài trước ở nhà khi đến lớp và cũng như làm bài tập ở nhà.
  + Thiếu dụng cụ học tập: một số sinh viên không trang bị từ điển hoặc những quyển sách giáo khoa Ngữ pháp cần thiết cho việc học tập và nghiên cứu thêm.
           2.2. Về phía giáo viên: 
    Giáo viên gặp khó khăn trong việc giảng dạy vì lớp có nhiều trình độ khác nhau nên khó có thể đáp ứng được tất cả nguyện vọng của các em. Nếu giáo viên dạy lại từ đầu thì sẽ làm cho những sinh viên Khá, Giỏi dễ cảm thấy nhàm chán vì không lĩnh hội được những kiến thức mới. Ngược lại nếu giáo viên dạy đúng theo tiến độ của những bài đã định trong chương trình thì sẽ làm cho các sinh viên yếu kém sẽ theo không kịp và dễ dàng bỏ lớp.
3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

         Tên sáng kiến mà tôi chọn để nghiên cứu đề tài này là: “Giải pháp cải tiến dạy  Ngữ pháp Tiếng Anh”.
      3.1. Về phía sinh viên: 

- Sinh viên cần phải chủ động làm bài tập ở nhà, chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

- Sinh viên cần trang bị những phương tiện học tập đầy đủ: từ điển, ác loại sách giáo khoa về Ngữ pháp để dùng cho việc nghiên cứu tại nhà.
     3.2. Về phía giáo viên: 
3.2.1. Giáo viên cần phải đổi mới phương pháp dạy học sao cho đạt hiệu quả cao hơn. Để đạt được mục tiêu này, giáo viên cần biết lựa chọn và sử dụng hợp lý các phương tiện dạy học hiện đại như: máy chiếu, máy vi tính…trong việc dạy Ngữ pháp Tiếng Anh nhằm làm nổi bật các cấu trúc Ngữ pháp giúp cho việc luyện tập, củng cố và hệ thống hóa các điểm Ngữ pháp trong bài được chặt chẻ và mạch lạc hơn, giảm thiểu việc ghi chép trên bảng và dành thời gian cho việc thực hành trên lớp nhiều hơn. Điều này có thể giúp khắc sâu kiến thức cho sinh viên.

3.2.2. Trong việc dạy và học, giáo viên cần rèn luyện phương pháp tự học cho sinh viên. Nếu sinh viên có được phương pháp, ý chí tự học… thì sẽ tạo cho các em lòng say mê học tập không chỉ tự học ở nhà sau bài lên lớp mà còn tự học ngay cả trong tiết học tại lớp. Dưới sự hướng dẩn của giáo viên, các em chia ra các nhóm nhỏ khoảng từ 4 đến 6 sinh viên cùng nhau giải quyết những vấn đề để hoàn thành nhiệm vụ chung. Việc hoạt động theo nhóm sẽ không thể có hiện tượng ỷ lại, qua đó làm bộc lộ, phát triển tình bạn, tinh thần tương trợ trong học tập.
     3.3. Về phía Nhà trường:

- Nhà trường cần kiểm tra đầu vào cho sinh viên để xếp lớp cho phù hợp với trình độ của sinh viên. Việc sinh viên học đúng theo trình độ sẽ tiết kiệm được thời gian đào tạo rất nhiều đồng thời các sinh viên Khá, Giỏi sẽ không cảm thấy nhàm chán và tạo điều kiện cho những sinh viên Yếu, Kém có thể học chung một lớp. Hơn nữa, việc phân cấp trình độ đầu vào sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong việc dạy và thiết kế bài giảng phù hợp theo từng cấp độ sinh viên. 
Bài giảng càng hay thì càng thu hút sinh viên đến lớp nhiều hơn.

4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

        Dạy Ngữ pháp từ trước tới nay luôn được chú trọng trong việc dạy ngoại ngữ. Mặc dù hiện nay, nhiều giáo viên dạy ngoại ngữ có khuynh hướng áp dụng các phương pháp mới trong giảng dạy ngữ pháp, nhưng làm thế nào để dạy ngữ pháp hiệu quả vẫn là một vấn đề gây nhiều tranh cãi và cần phải được quan tâm hơn nữa. Hầu hết các giáo viên dạy ngoại ngữ đều nhận thấy rõ tầm quan trọng của việc dạy ngữ pháp một cách hiệu quả nhằm giúp sinh viên có kiến thức tổng quát về ngữ pháp, đặc biệt khi dạy ngữ pháp tiếng Anh theo chuẩn TOEIC. Phần lớn các sinh viên học tiếng Anh theo chuẩn Toeic cũng như khi làm bài thi TOEIC rất ngại khi phải “đối đầu” với phần ngữ pháp. Có thể nói việc nắm vững kiến thức ngữ pháp sẽ góp phần giúp nâng cao hiệu quả học tiếng Anh cũng như kết quả thi. Điều này hoàn toàn đúng khi kiến thức ngữ pháp chiếm tỉ lệ khá nhiều trong các phần tiếng Anh theo chuẩn TOEIC. Ngoài ra, việc nắm vững kiến thức ngữ pháp cũng sẽ góp phần giúp sinh viên hoàn thiện tốt hơn các kỹ năng như nghe, nói, đọc và viết. Sau đây là một số phương pháp dạy và học ngữ pháp hiệu quả mà tôi đã rút ra được qua quá trình dạy học trong suốt nhiều năm qua. 
         4.1. Phương pháp 1: Dạy ngữ pháp qua các hình ảnh hoặc một tình huống cụ thể
 Giáo viên đưa ra những công thức và quy tắc cụ thể cho một điểm ngữ pháp và giải thích cách sử dụng của nó thông qua các ví dụ. Tuy nhiên, đó không phải là cách thức tối ưu nhất khi học ngữ pháp vì sinh viên khá thụ động, chưa ứng dụng tốt vào thực tế. Sinh viên chủ yếu chỉ ghi nhớ các công thức một cách máy móc mà không hề suy nghĩ về nó một cách sâu sắc hơn. Về phương diện này, sinh viên sẽ học thuộc lòng, dễ quên và không phát triển được tư duy và hệ thống hóa các điểm ngữ pháp. Đây là phương pháp giảng dạy ngữ pháp phổ biến từ trước đến nay ở Việt Nam vì các giáo viên luôn đưa ra các câu ví dụ điển hình rồi mới phân tích cấu trúc ngữ pháp có trong các câu ví dụ đó.

Trong những trường hợp này thì việc giáo viên giới thiệu vấn đề hay cấu trúc ngữ pháp theo một tình huống thực tế cụ thể sẽ giúp sinh viên nắm bắt và vận dụng cấu trúc nhanh và hiệu quả hơn. Ngoài ra, phương pháp này cũng rất có ích trong quá trình vận dụng sau này bởi sinh viên sẽ biết cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp trong tình huống cụ thể ngoài đời. 

Ví dụ 1: Với cấu trúc “be going to + bare infinitive” diễn tả sự tiên đoán trước một sự việc sắp xảy ra, giáo viên có thể yêu cầu học sinh nhìn lên bầu trời và yêu cầu các em đưa ra nhận xét. Sau đó giáo viên nói: “There are a lot of black clouds in the sky. It’s going to rain.”
Việc giới thiệu các cấu trúc và quy tắc ngữ pháp trong một bối cảnh cụ thể và có ý nghĩa sẽ giúp sinh viên dễ nắm bắt, ghi nhớ và vận dụng các điểm ngữ pháp một cách hiệu quả theo tình huống khi giao tiếp. Nhờ có tình huống cụ thể mà sinh viên có thể đoán được cách thức sử dụng của cấu trúc ngữ pháp, sinh viên sẽ có khả năng ghi nhớ lâu hơn rất nhiều khi các điểm ngữ pháp tình huống được lập lại nhiều lần thông qua việc giáo viên liên tục nhấn mạnh những khái niệm cụ thể, quy tắc, cấu trúc quan trọng trong các bài giảng và bài tập về nhà trong suốt khóa học. Sau mỗi tiết học, giáo viên nên giúp sinh viên hệ thống lại các điểm ngữ pháp mới cũng như các điểm ngữ pháp đã dạy trước đây nhằm giúp sinh viên ôn lại kiến thức ngữ pháp đã học và tạo mối liên kết giữa các điểm ngữ pháp. 

4.2. Phương pháp 2: Sử dụng hình ảnh minh họa sinh động để giới thiệu vấn đề ngữ pháp


Đối với một số vấn đề ngữ pháp, việc sử dụng hình ảnh là một sự lựa chọn tối ưu giúp giáo viên đưa ra cấu trúc một cách sinh động, trực tiếp và rõ ràng trong một tình huống cụ thể. Việc sử dụng hình ảnh thông qua sự trợ giúp của các phương tiện nghe nhìn (visual aids) trong giảng dạy sẽ giúp giáo viên truyền tải hiệu quả và dễ dàng hơn các khái niệm khó và trừu tượng. Dạy ngữ pháp bằng hình ảnh trực quan sẽ có hiệu quả hơn so với phương pháp giáo viên chỉ giảng bằng lời. Hình ảnh sẽ giúp sinh viên tiếp cận và nắm bắt thông tin nhanh hơn vì sinh viên có thể hình dung ngữ cảnh rõ ràng hoặc giáo viên có thể vận dụng các ảnh động để giảng bài cũng như yêu cầu sinh viên vận dụng cấu trúc ngữ pháp đặt câu theo ảnh cho sẵn.
Ví dụ: Khi dạy cấu trúc “be going to + bare infinitive” với ý nghĩa tiên đoán trước một sự việc sắp xảy ra, giáo viên có thể giới thiệu một bức tranh có tình huống cụ thể như sau: “Một người mù với chiếc gậy trên tay đang lần mò, dò dẫm đi trên đường. Trước mặt ông ta là một cái hố khá sâu nhưng ông ấy không thấy gì cả và cứ tiếp tục đi tới. Một người đàn ông khác thấy vậy liền lên tiếng cảnh báo: “Be careful! You’re going to fall down”.
   4.3. Phương pháp 3: Sử dụng phương pháp tư duy

Hầu hết các sinh viên học ngữ pháp bằng cách ghi nhớ máy móc các cấu trúc cũng như cách thức sử dụng. Đây là một trong những lý do tại sao sinh viên luôn cảm thấy khó khăn trong khi học. Giáo viên nên giúp sinh viên sử dụng và phát huy khả năng tư duy khi học ngữ pháp. Giáo viên nên hướng dẫn sinh viên phân biệt giữa thông tin nào cần học thuộc lòng và thông tin nào cần tư duy để nhớ. Ngoài ra, giáo viên nên giúp sinh viên vận dụng các quy tắc ngữ pháp vào ngữ cảnh cụ thể. Bằng cách này, sinh viên sẽ dần phát triển khả năng tư duy, suy luận và cách tiếp nhận kiến thức mới dễ dàng mạch lạc. 
Ví dụ: Khi dạy về thời quá khứ đơn, giáo viên yêu cầu sinh viên học thuộc lòng các động từ bất quy tắc. Tuy nhiên, khi dạy cách sử dụng của thời này, giáo viên có thể giúp sinh viên phát triển tư duy bằng cách yêu cầu sinh viên vận dụng vào các tình huống trong quá khứ. Ngoài ra, giáo viên cũng nên giúp sinh viên so sánh các điểm cũng như cấu trúc ngữ pháp có mối tương quan nhằm giúp sinh viên phân biệt rõ ràng các cấu trúc ngữ pháp, so sánh cách thức sử dụng các thời quá khứ để tránh nhầm lẫn. Qua đó, sinh viên sẽ tự phát triển khả năng tư duy và mối quan hệ giữa các điểm ngữ pháp.
   4.4. Phương pháp 4: Luyện tập

Sau khi dạy những khái niệm cơ bản, giáo viên nên cho sinh viên làm bài tập ngay dựa vào những kiến thức mới. Những bài tập này lúc đầu nên đơn giản và dễ hiểu nhằm giúp sinh viên nắm vững khái niệm cơ bản. Sau đó, sinh viên cần phải làm các bài tập nâng cao, vừa tăng tính tư duy vừa kích thích sinh viên học tập.
Giáo viên cũng nên giao bài tập về nhà cho sinh viên và dành thời gian sửa tại lớp cũng như giải thích các thắc mắc của sinh viên. Sinh viên càng luyện tập nhiều thì càng dễ nhớ các kiến thức ngữ pháp. Sinh viên nên phân theo nhóm để làm bài tập. Làm việc theo nhóm là một phương pháp học tập khá hiệu quả vì sinh viên sẽ cảm thấy thoải mái khi trao đổi bài với nhau. 
 4.5. Phương pháp 5: Tạo không khí thoải mái trong giảng dạy. 

Hiệu quả của việc giảng dạy cũng lệ thuộc vào môi trường giảng dạy do giáo viên tạo ra. Môi trường học tập càng thuận lợi, thoải mái bao nhiêu thì càng khích lệ sinh viên trao đổi thẳng thắn với giáo viên về các vấn đề liên quan đến bài giảng và sẽ giúp sinh viên chủ động hơn trong học tập và tiếp thu kiến thức. Giáo viên có thể kích thích tinh thần học tập của sinh viên bằng cách tính điểm phát biểu cũng như hoàn thành bài tập được giao. Đây là cách thức khá hiệu quả nhằm kích thích việc học tập của sinh viên. Tuy nhiên, giáo viên cũng phải có biện pháp trừ điểm đối với các sinh viên không hoàn thành bài tập
  4.6. Phương pháp 6: Ví dụ đơn giản, dễ hiểu.

Khi giới thiệu một vấn đề ngữ pháp mới, giáo viên nên dùng những từ đơn giản để giải thích bài giảng cũng như đưa ra ví dụ dễ hiểu để sinh viên có thể tập trung vào cấu trúc ngữ pháp đó. Giáo viên nên tránh sử dụng từ ngữ khó khi giảng dạy. 

Giáo viên nên kết hợp các phương pháp giảng dạy, cho ví dụ linh hoạt, uyển chuyển và không nhất thiết chỉ sử dụng một phương pháp giảng dạy duy nhất. Việc kết hợp đa dạng các phương pháp giảng dạy sẽ giúp sinh viên cảm thấy không nhàm chán trong khi học và giáo viên sẽ dễ dàng truyền tải bài giảng hơn.
4.7. Phương pháp 7: Tác dụng của trò chơi trong việc củng cố bài
          Trò chơi giử một vai trò quan trọng trong việc củng cố bài. Sau mỗi tiết dạy, giáo viên nên dành ít thời gian để tổ chức một trò chơi nhỏ có liên quan tới kiến thức mà sinh viên mới vừa học. Thông qua trò chơi, sinh viên sẽ năng nổ hơn trong học tập, giúp các em trở nên năng động và thông minh hơn. Từ đó các em sẽ học được nhiều hơn và nhớ bài lâu hơn.
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.
· Đề tài được áp dụng tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.
· Sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.

6. Thời điểm áp dụng: từ ngày 07 tháng 09 năm 2015
7. Hiệu quả mang lại:

· Hiệu quả ban đầu: Tỷ lệ sinh viên điểm > 5 trong các lần kiểm tra thường xuyên, định kỳ đạt khoảng 60%. 
7.1 Kiểm nghiệm: Việc tổ chức dạy học theo tiến trình đã đề xuất đem lại hiệu quả trong việc nâng cao kiến thức và phát triển tư duy cho sinh viên.
7.2 Tự nhận xét kết quả kiểm nghiệm: Việc vận dụng và phối hợp các phương pháp trên vào việc giảng dạy chắc chắn sẽ nâng cao chất lượng giảng dạy.
7.3 Mặt tích cực và mặt hạn chế của sáng kiến kinh nghiệm:

+ Mặt tích cực: phát triển được tư duy sáng tạo cho sinh viên, kích thích sự say mê, năng nổ trong việc học tập và nghiên cứu.
+ Mặt hạn chế: do trình độ kiến thức về Tiếng Anh của sinh viên trong một lớp không đồng đều làm ảnh hưởng đến việc đào tạo và kết quả giảng dạy của giáo viên.

7.4 Kết luận:

      Trên đây là một số khó khăn và giải pháp mà tôi đã trình bày. Hy vọng rằng những ý kiến trên của tôi có thể góp phần nâng cao và cải tiến phương pháp dạy môn ngữ pháp Tiếng Anh và từ đó có thể cải thiện được tình trạng học Tiếng Anh của các sinh viên của trường chúng ta hiện nay. Rất mong nhận được những ý kiến chia sẽ, đóng góp của các đồng nghiệp. Xin thành thật cám ơn ./.
PHẦN PHỤ LỤC:
 *Tài liệu tham khảo:

1/. Biên soạn do ThS. Lê Đình Tưởng- Trường Đại học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh

2/. Tài liệu bồi dưởng giáo viên –Bộ giáo dục và đào tạo

3/. English Grammar in Use- Raymond Murphy

3/. Website: https:// www.google.com caitienphuongphapdaynguphaptienganh
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số,ngày tháng năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định

	2002-2003
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số 78/QĐ/GD/ĐT ngày 2/10/2003

	2003-2004
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số 137/QĐ/GD/ĐT ngày 30/9/2004

	2004-2005
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số 28/QĐ/GD/ĐT ngày 26/9/2005
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